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LỜI NÓI ĐẦU

NÊN VÀ MÓNG là môn học rất quan trọng cùa ngành Xây dựng. Sau khi học lý 
thuyết, sinh viên phải thực hiện một đô án môn học NÊN VÀ MÓNG. Khi làm
dồ Ún tốt nghiệp sẽ có một phần nền và mỏng hoặc lăm dô án tốt nghiệp chuyên đê
NỀN VÀ MÓNG.

Dề giúp sinh viên thực hiện tốt các đồ án này, chúng tôi cho tái bàn có bổ sung 
cuốn "HỨỎNG DẲN Đ ồ  AN NÈN VÀ MÓNG".

Cuốn sách này bao gồm :
Phần thứ nhất : Hướng dẫn chung
Chương 1- Hướng dẫn dô án môn học Nên và Móng
Chương 2 - Hưáng dãn dò án tốt nghiệp về Nần vù Móng
Phân thứ hai : Thiết k ế  các loại Nền và Móng thông dụng
Chương 3 : Móng nông trên nền thiên nhiên
Chương 4 : Móng mèm
Chương 5 : Nên nhân tạo
Chương 6 : Mỏng cọc
Phần thứ 3 : Các phụ lục
Tài liệu này hưóng dân nliững phần sau đây :
1. Dánh giá diều kiện địa chất công trình
2. Tập hợp tải trọng tác dụng xuống móng
3. Lựa chọn phương án Nền và Móng
4. Tính toán, thiết k ế  các loại Nền và Móng các công trình công nghiệp vđ dăn dụng.
5. Tính toán kinh tế  các giải pháp Nen và Móng
6. Thi cóng Nên vả Mỏng
Ngoài ra cuốn sách còn giúp sinh viên biết cách trình bày các bàn vẽ và thuyết 

minh cùa đồ ân.
Tuy vậy khi làm các đò án phức tạp, nhất là dô án chuyên đề thì sinh viên còn 

phải tham khảo thêm các tài liệu khác có liên quan.
Phăn công viết cuốn sách này như sau :
GS, TS Nguyễn Văn Quảng : Phần thứ nhất và chương 5 phân thứ hai
KS Nguyễn Hữu Kháng : Phân thú hai, phần thứ ba và các phụ lục.
Cuốn sách nhất định còn những kliiếm khuyết, chúng tôi rất mong nhận dược ý 

kiến phê bình cùa bạn đọc.

NHÓM TÁC GIẨ



TƯONG QUAN GIỮA CÁC ĐON VỊ HỆ MKGSS VÀ HỆ SI

Tên gọi 
các đại lượng

Đơn vị Tương qu an  với 
đơn vị hệ SI

Tên gọi Ký hiệu

Chiểu dài C entim et cm 1 0 '2m

M icrômet n  m 1 0 '6m

Lực Kilôgam lực KG 9,80£65N

Tấn lực T 9806,65N

Tải trọ n g  phân bố Kilôgam lực trên  m ét KG/m 9,80665N /m

tuyến tính . Tấn lực trên  m ét T/m 9806,65N /m

Tải trọ n g  phân bố Kilôgam lực trên  m ét vuông KG/m 2 9,80665 P a

bé m ặt và các ứng Kilôgam lực trên  cen tim ét vuông KG/cm2 0,098 M Pa

suấ t, cường độ, T ấn lực trên  m ét vuông T /m 2 9806,65 Pa

Mô đun đàn hồi. Kilôgam lực trên  cen tim et vuông KG/cm2 0,098 MPa

Trọng lượng riêng. Gam lực trên  cen tim ét khối G/cm3 9,80665 K N /m 3

Tấn lực trên  m ét khối T /m 3 9,80665 KN/m 3

Hệ số nén lún. C entim ét vuông trên  kilôgam lực cm 2/KG 0,1 cm 2/N

Ghi chú : T rong tín h  toán kỹ th u ậ t có trường hợp cho phép quy trò n  9,80665 thàn h  9,81. 
Khi tín h  toán  không yêu cầu chính xác quá cao thì quy trò n  là  10



Phần thứ nhất 
HƯỎNG DẪN CHUNG

C h ư o n g  1

H Ư Ó N G  D Ẫ N  DỒ ẤN MÔN HỌC NEN VÀ MÓNG

1.1. NHIỆM VỤ ĐÒ AN

1. Tập hợp tải trọng lên các móng được chỉ định tính toán (thường là 2 móng).
2. Đánh giá diều kiện địa chát công trình của khu dát xây dựng. Xác định tính 

chát cơ lý của đất nền. Tính toán sức chịu đựng của đất nền.
3. Nghiên cứu các phương án của một móng lớn (3 -ỉ- 4 phương án). Mỗi phương

án cần :
- Chọn và lập luận chiều sâu chôn móng, loại móng, loại nền.
- Xác định kích thước móng
- Tính dộ lún cho móng
- So sánh kinh tế các phương án
Chú ý : Khi ra đề bài cần cho điều kiện địa chát công trình tương đối phức tạp 

dể yêu cầu sinh viên phải tính cả 3 phương án : móng trên nền thiên nhiên, móng 
trên nền nhân tạo (đệm cát, cọc cát, cọc xi m ăn g -d á t...) và móng cọc. Như vậy để 
củng cố kiến thức cho sinh viên.

4. Tính toán thiết kế cụ thể cho một móng bằng phương án đã chọn (bao gồm 
xác định klch thước chi tiét cho móng, tính cốt thép cho móng, tính lún, kiểm tra 
ổn định của nền ...).

5. Nghiên cửu cấu trúc của lóp chống thấm (khi có tầng ngầm và mực nước 
ngầm cao).

6. Các dề nghị về thi công : Các biện pháp ngăn ngừa khả năng phá hoại cáu tạo 
của đất nền.

1.2. LỰA CHỌN ĐÈ TÀI

Lựa chọn dể tài dược tiến hành tương ứng với hai chữ số cuối cùng của ký hiệu 
sinh viên.

1. Sơ đồ công trình : Phương án sơ đồ công trình được láy số thứ hai cuối của 
ký hiệu. Phương án lẻ của kích thước và tải trọng dối với số lẻ, phương án chẵn dối 
với số chẵn.

2. Điễu kiện địa chất : Số liệu của điều kiện địa chất láy theo chữ số cuối cùng 
của ký hiệu. Với những số hiệu này được lấy những ký hiệu không có dáu ngoặc và 
tận cùng từ 0- 4 còn có dấu ngoặc thì tận cùng từ 5- 9.



Vi dụ : Ký hiệu sinh viên XD9- 137
Kích thước và tài trọng : Theo phương án lẻ : Phương án của điều kiện địa chát 7. 
Từ phương án địa chát, chọn số hiệu đát trong dáu ngoặc ví dụ ở đây là só hiệu 

(8) và (14), theo phụ lục 2 thì đó là ốsét và cát hạt vừa.

1.3. NỘI DUNG BÀI TẬP LỐN ĐÓI VÓI SINH VIÊN NGÀNH XÂY DỰNG 
Đ ổ  THỊ.

Sinh viên ngành xây dựng đô thị không phải làm dồ án, mà chỉ làm bài tập lớn 
về môn học Nền và móng.

Nội dung của bài tập lớn bao gồm :
1. Tập hợp tải trọng tại nơi lớn nhất dể tính cho một móng.
2. Đánh giá diều kiện địa chát công trình.
3. Tính toán cụ thể cho một móng có thể là móng trên nền thiên nhiên, móng 

trên nền nhân tạo hoặc móng cọc (tuỳ theo điều kiện địa chất công trình).
4. Kiểm tra lún của móng và ổn định của nền.
Sinh viên không phải thể hiện trên bản vẽ lớn mà chỉ cần viết bản thuyết minh 

đầy đủ với những tính toán và hình vẽ chi tiết.

1.4. HƯỐNG DẨN PHƯONG PHẤP LÀM DỒ AN

1.4.1. T ậ p  h ợ p  tả i  t rọ n g

Việc tập hợp tải trọng phải dựa trên thiết kế kết cấu bên trên của công trình và 
cơ sở của quy phạm hiện hành. Cần thiết phải thể hiện sơ dồ của diện tích dặt tải. 
Tính tải trọng nên tiến hành dưđi dạng bảng, có phân chia theo tải trọng thường 
xuyên và tải trọng tạm thời. Tải trọng tiêu chuẩn thì tự chọn, còn tải trọng tính toán 
thì phải láy bằng tải trọng tiêu chuẩn nhân với hệ số vượt tải n i = 1,2 .

Tải trọng tính toán của sàn
p  = qsàn.F.n.m.

Trong đó : n- số lượng sàn ; F- diện tích sàn ; m- hệ só giảm tải láy theo bảng 1.1.

B à n g  1 -1

GIÁ TRỊ CỦA HỆ SỐ GIÁM TÀI TRỌNG TẠM THỜI M.

Số lượng sàn Giá tr ị  m SỐ lượng sàn Giá t r ị  m

1 0,90 6 0,65
2 0,85 7 0,60
3 0,80 8 0,55
4 0,75 *  9 0,50
5 0,70



Để tập trung sự chú ý  của sinh viên vào phần chính của đồ án, việc tập hợp tải 
trọng được đơn giản hoá. Trọng lượng bản thân của tường và cột dược xác định theo 
kích thước đã cho, còn các kích thước thiếu được lấy theo tỷ  lệ. Phần tường có cửa 
ra vào và cửa sổ phải trừ bớt tải trọiig đi. Nếu không biết kích thước cụ thể của các 
lỗ cửa thì có thể tính gần đúng, tr  r đi khoảng 40% trọng lượng mảng tường. Tải 
trọng gió chỉ cần tính đến cho các công trình cao và hẹp (thí dụ hành lang bunke, 
ống khói ...) các trường hợp khác không cần tính tải trọng gió.

Tải trọng do cần trục được xác định từ những điều kiện sau :

Một cần trục bốn bánh, áp lực lớn nhát lên bánh xe và khoảng cách giữa các 
bánh xe dọc theo dầm dưới cần trục cho trước.

Trọng lượng của vật liệu dược láy theo sổ tay kỹ thuật. Tải trọng dưới mép móng 
(trọng lượng móng, áp lực của đát lên tường của tầng hầm ...) được xác định sau 
trong quá trình tính móng.

1.4.2. Đ á n h  g iá  đ iề u  k iệ n  đ ịa  c h ấ t  cô n g  t r ìn h

Khi đánh giá diều kiện địa chất công trình, sinh viên dựa trên hai cơ sở của những
tài liệu ban đầu đã có, cần phải làm sáng tỏ trong bản thuyết minh.

1. Vị trí địa lý của khu đát xây dựng.

2. Đặc điểm địa chát của khu đát xây dựng (sự bó trí và chiểu sâu các hố khoan, 
mô tả các lớp dát từ trên  xuống dưới, chiều dày các lớp, đặc diểm thế nằm của chúng).

3. Điều kiện địa chát thủy văn.

4. Dựa theo những chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của các lớp đát đã cho trong bảng phụ 
lục 2 mà tính thêm các chi tiêu cần thiết khác dùng cho tính toán nền móng sau này.

5. Xốc định áp lực tính toán R trên mỗi lóp đất với chiều rộng của móng b = 
lm. Phân loại đát theo hệ số nén và độ sệt.

6 . Két luận : Đánh giá xem, với điều kiện địa chát công trình như vậy, thì nên 
xử lý nền móng như thế nào.

Khi đánh giá tính nén ép của đát, có thể sử dụng cách phân loại sau :

+ Đ át coi là chịu nén tố t nếu hệ số nén m < 0,05 MPa 1

+ Đ át dược coi là chịu nén trung bình khi hệ số nén m = 0,05MPa 1

+ Đ át được coi là chịu nén yéu khi hệ só nén m > 0,5 MPa 1



B ả n g  1 -2

ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI CỦA ĐÁT THEO ĐỘ NHÂO L

SÉ T , Á S É T  :
Đ át ở trạn g  thái cứng khi I I  < 0
Đ át ở trạn g  th á i nửa cứng khi 0 «  I I  < 0,25
D ất ở trạn g  thái dẻo cứng khi 0,25 < I I  «  0,50
Đ ất ở trạn g  thái dẻo m êm 0,50 < I I  «  0,75
Đ ăt ở trạ n g  thái dẻo nhão 0,75 < I I  «  1,0
Đ át à trạ n g  thái chảy. I I  >  1,0

Á  CÁT
Đ ất ở trạ n g  thái cứng I I  < 0
Đ ất ở trạ n g  thái dẻo 0 c  I I  «  1,0
Đ át ở trạ n g  thái nhão I I  > 1,0

Đối với các loại cát thì đánh giá độ chặt dựa theo hệ số rỗng e
Ys (1 + 0,01W)

e = ---------^ ---------- 1

B ả n g  1 -3

Loai đ ấ t cát
Độ ch ặ t cùa  đ ấ t cát

C hặt C hật vừa Xốp

C át lẫn  sỏi sạn
C át h ạ t thfi và cát h ạ t tru n g
C át h ạ t nhỏ

e < 0,55 
e < 0,60 
e < 0,60

0,55 < e «  0,70 
0,60 í  e í  0,75 
0,60 «  e  «  0,80

e >  0,70 
e >  0,75 
e >  0,80

Đ át thuộc loại yếu khi hệ số rỗng lớn (dát sét khi e > 1,1, sét pha khi có e > 
1,0 và cát pha e > 0,70), có hệ số nén lđn m > 0,5 M Pa-1, có môdun tổng biến 
dạng nhỏ E < 5 MPa và có trạng thái dẻo chảy I I  > 0,75, chảy I I  > 1,0.

Cách trình bày phần đánh giá diều kiện địa chát công trình xem ví dụ 1.

1.4.3. N g h iê n  c ứ u  p h ư ơ n g  â n  m ó n g

Những lập luận kinh tế kỹ tHuật của từng phương án cần phải viết đủ và cụ thể.

Việc lựa chọn phương án là rất quan trọng. Các bước nghiên cứu phương án móng 
có thể tiến hành như sau :

1. Căn cứ vào tài liệu địa chát công trình, chọn địa điểm thuận lợi nhát dể bố 
trí công trình. VỊ trí công trình phải đặt trong phạm vi ranh giới của các hố khoan 
khi chọn vị trí đặt công trình phải chú ý cả vể mặt san nền tiêu thủy cũng như 
địa tầng.

2. Dựa vào tính chát két cáu công trinh và diều kiện địa chát dự kiến 3 -ỉ- 4 
phương án dể nghiên cứu lựa chọn.


